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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS / MSDS) — MAP PERMETHRIN 50EC
Bản chuẩn hóa tiếng Việt đối chiếu 16 mục kèm 06 trang bản scan đóng dấu đỏ gốc của Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam (Trang 2–7)

SAH-APR-PCS-05

Xác thực nguồn gốc tài liệu: Trang 2–7 của tệp PDF này giữ nguyên bản scan Phiếu An toàn Hóa chất gốc có mộc đỏ pháp nhân Công ty TNHH Map Pacific Việt
Nam (biên soạn 20/06/2016, ký bởi Giám đốc Chất lượng Nguyễn Văn Thủy). Trang 1 chuẩn hóa bảng tra nhanh 16 mục tiếng Việt theo Thông tư 32/2017/TT-BCT
& Giấy chứng nhận ĐKLH VNDP-HC-079-02-21.

Mục 1. Nhận dạng hóa chất & NSX Tên thương mại: Map Permethrin 50EC • Thuốc y tế diệt côn trùng • NSX: Công ty TNHH Map Pacific Singapore / Công
ty TNHH Map Pacific Việt Nam, 101/6 đường 3, KCN Long Bình (AMATA), Biên Hòa, Đồng Nai. Số ĐKLH: VNDP-HC-079-
02-21.

Mục 2. Nhận dạng nguy hiểm Phân loại nhóm 9 theo GHS. Rất độc cấp tính/mãn tính với sinh vật thủy sinh (H400/H410). Có hại nếu nuốt phải, hít phải
hơi/sương hoặc tiếp xúc da mắt. Từ cảnh báo: Cảnh báo (Warning).

Mục 3. Thành phần hóa chất Permethrin (Công thức: C21H20Cl2O3, Số CAS: 52645-53-1) hàm lượng 47,5 – 52,5% w/v (50% w/v danh định) và
dung môi/phụ gia vừa đủ 100%.

Mục 4. Biện pháp sơ cứu y tế Mắt: Giữ mắt mở rửa nhẹ dưới vòi nước 15–20 phút. Da: Cởi quần áo/giày nhiễm, rửa xà phòng & nước ít nhất 15 phút.
Hít phải: Đưa ra nơi thoáng mát, hô hấp nhân tạo nếu ngừng thở. Nuốt phải: Súc miệng, uống từng ngụm nước nhỏ,
KHÔNG tự gây nôn trừ chỉ định bác sĩ.

Mục 5–6. Chữa cháy & Sự cố tràn đổ Sản phẩm phân hủy cháy có thể sinh HCl, CO, CO2. Dập cháy bằng phun nước sương, bọt chống cồn, CO2, bột khô; trang
bị EN 469 & bình khí NIOSH. Tràn đổ: Cô lập nguồn phát lửa, thấm bằng cát/chất thấm trơ, thu gom xử lý chất thải nguy
hại; cấm thải xuống cống rãnh/sông hồ.

Mục 7–8. Bảo quản & PPE cá nhân Bảo quản nơi kín, mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và xa thực phẩm/trẻ em. PPE: Kính bảo hộ mắt, áo quần chống
hóa chất, găng tay chống hóa chất, giày ủng.

Mục 9–10. Tính chất lý hóa & Ổn định Chất lỏng màu vàng nhạt, mùi dung môi đặc trưng, phân tán tạo nhũ trong nước; pH 4–6 (mẫu 1%); Khối lượng riêng
1,040 ± 0,010 kg/m³ (20°C). Bền ở điều kiện lưu trữ thông thường.

Mục 11–12. Độc tính & Sinh thái LD50 miệng (chuột): 383 mg/kg; LD50 da: > 2.000 mg/kg; LC50 hít: > 485 mg/m³. Sinh thái thủy sinh 96h: Cá (Salmo
gairdneri) LC50 0,62 µg/L; Daphnia magna EC50 0,62 µg/L; Rong rêu EC50 92 µg/L.

Mục 13–16. Thải bỏ, Vận chuyển & Quy
định

Thải bỏ theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (chất thải nguy hại). Vận chuyển: UN 3077, Environmentally hazardous
substance (Permethrin), Loại 9, Nhóm đóng gói III (ADG/IATA/IMDG).
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